
DANH MỤC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009 

Chuyên khảo Mức sinh và Mức chết ở Việt Nam 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1.     Một số chỉ tiêu về mức sinh chia theo đơn vị hành chính 

 Vùng kinh tế- xã hội; tỉnh,thành 

phố;  

thành thị/ nông thôn 2009 

2.     Số phụ nữ 15-49 tuổi, số trẻ em sinh trong 12 tháng trước điều 

tra (số đã điều chỉnh), tỷ suất đặc trưng theo độ tuổi (ASFR) chia theo 

thành thị/ nông thôn, các vùng kinh tế xã hội, tinh/ thành phố và 1 số 

đặc trưng cơ bản, 01/4/2009 

 Nhóm tuổi; Vùng kinh tế xã hội; 

thành thị/ nông thôn 1/4/2009 

3.     Số phụ nữ 15-49 tuổi chia theo tổng số con đã sinh, tuổi của 

người mẹ, thành thị/ nông thôn,các vùng kinh tế xã hội, tinh/ thành 

phố, 01/4/2009 

 Nhóm tuổi của người mẹ và đơn vị 

hành chính; tổng số con đã sinh; tuổi 

của người mẹ; thành thị/ nông thôn; 

vùng kinh tế xã hội; tỉnh/ thành phố 1/4/2009 

4.     Số phụ nữ 15-49 tuổi chia theo tổng số con hiện còn sống, tuổi 

của người mẹ, thành thị/ nông thôn, các vùng kinh tế xã hội, 

tinh/thành phố, 01/4/2009 

 Tổng số con hiện còn sống; tuổi của 

người mẹ; thành thị/ nông thôn; các 

vùng kinh tế xã hội; tỉnh/ thành phố 1/4/2009 

5.     Số trẻ sinh trong 12 tháng trước trước điều tra chia theo giới tính 

của trẻ, thành thị/ nông thôn, tuổi của người mẹ, các vùng kinh tế xã 

hội, tinh/ thành phố, 01/4/2009 

Giới tính của trẻ; thành thị/ nông 

thôn; tuổi của người mẹ; vùng kinh 

tế xã hội; tỉnh/ thành phố 1/4/2009 

6.     Một số chỉ tiêu về mức tử vong chia theo đơn vị hành chính 

 Vùng kinh tế xã hội; tỉnh/ thành 

phố; tỷ suất chết thô; tỷ suất chết trẻ 

e dưới 1 tuổi; tỷ suất chết trẻ em 

dưới 5 tuổi; tuổi thọ bình quân từ lúc 

sinh 1/4/2009 

7.     Bảng sống chia theo giới tính, thành thị/ nông thôn,các vùng 

kinh tế xã hội, tinh/thành phố, 01/4/2009 

 Giới tính; thành thị/ nông thôn; các 

vùng kinh tế xã hội; tỉnh/ thành phố 1/4/2009 

 


